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I. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ NGÀNH QUẢN LÝ TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. GIỚI THIỆU VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý 

Môi trường (IESEM) được thành lập từ ngày 

01/12/2006 theo Quyết định số 2206/QĐ-

ĐHCN ngày 20/11/2006 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh (ĐHCNTPHCM). Viện bắt đầu đào 

tạo bậc trung cấp, cao đẳng nghề, cao đẳng từ 

và đại học từ năm 2006, đào tạo Thạc sĩ từ 

năm 2012 và đào tạo Tiến sĩ vào năm 2018. 

Từ đó đến nay, IESEM phát triển không 

ngừng về quy mô và chất lượng, luôn dẫn đầu 

trong trường về nghiên cứu khoa học, hợp tác 

quốc tế, đào tạo sau đại học.   

Từ năm 2016, IESEM đã thành lập nhóm 

Đảm bảo và Chất lượng (QA) để đảm bảo và 

thúc đẩy chất lượng trong giáo dục. Mục tiêu 

chính của nhóm QA là giám sát và nâng cao 

chất lượng các ngành đào tạo một cách có hệ 

thống và liên tục. Cùng với việc mở rộng quy 

mô đào tạo là sự tăng trưởng về số lượng sinh 

viên từ vài chục sinh viên đầu khóa lên đến 

trên 1000 sinh viên ở tất cả các ngành học và 

trình độ đào tạo hiện nay. Hiện tại, các sinh 

viên tốt nghiệp của IESEM đã có nhiều đóng 

góp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, 

trong đó có một số sinh viên được đánh giá 

cao về chuyên môn và thái độ làm việc. 

Chương trình đào tạo của IESEM được mô tả 

trong Bảng 1.

 

Bảng 1. Chương trình đào tạo của IESEM 

Chương trình 

đào tạo 
Lĩnh vực đào tạo 

Hệ đại học 

a. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Đạt chuẩn AUN-QA, 2018) 

b. Quản lý Tài nguyên và Môi trường (sẽ kiểm định MOET, 2022) 

c. Quản lý Đất Đai (sẽ kiểm định MOET, 2025) 

d. Năng lượng tái tạo 

e. Chương trình Đại học liên kết 2+2 giữa IUH và Đại học Angelo (Mỹ) 

Ngành Quản lý Tài nguyên thiên nhiên 

f. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường hệ chất lượng cao 

g. Kinh tế tài nguyên và Môi trường 

h. Quản lý đô thị thông minh và bền vững 

Hệ cao học 

 

 

a. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

b. Quản lý Tài nguyên và Môi trường (sẽ kiểm định MOET, 2023) 

c. Khoa học và Quản lý môi trường liên kết với Đại học Liége (IMES) 

Hệ tiến sĩ 

Quản lý tài nguyên và môi trường Môi trường (trong nước) 

Quản lý tài nguyên và môi trường Môi trường- Chương trình đào tạo Tiến 

sĩ cho người nước ngoài 
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Hiện tại, cơ cấu tổ chức Viện 

KHCN&QLMT bao gồm: Ban lãnh đạo Viện 

gồm 01 Viện trưởng và 1 Phó Viện trưởng, 

quản lý 03 bộ môn gồm bộ môn Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường; bộ môn Công nghệ 

môi trường và đô thị thông minh, bộ môn 

Kinh tế tài nguyên và năng lượng Tái tạo. 

Viện có 43 giảng viên, cán bộ gồm 41 cán bộ 

giảng dạy (04 phó giáo sư, 13 tiến sĩ, 11 

nghiên cứu sinh, 13 thạc sĩ) và 02 cán bộ hỗ 

trợ.

 

 

Hình 1. Sơ đồ tổ chức của Viện Khoa học công nghệ và Quản lý Môi trường 

 

2. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

 Tuyên bố về triết lý giáo dục của  IUH: "Chất lượng, phát triển bền vững, hội nhập 

quốc tế”. Tra cứu tại  http://www.hui.edu.vn/en/vision-mission-objectives-s14.html  

 Triết lý giáo dục của IESEM: “Học đi đôi với hành – Learning by Doing”.  

Giá trị cốt lõi của IESEM bao gồm: Hợp tác quốc tế; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ và Liên tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo. 

http://www.hui.edu.vn/en/vision-mission-objectives-s14.html
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3. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

4. BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường (TN&MT) thuộc IESEM, được thành 

lập năm 2011 Bộ môn hiện phụ trách hai 

chuyên ngành đào tạo, hệ đại học là Ngành 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường và Quản 

lý Đất đai. Năm 2019, Bộ môn xây dựng 

thêm chương trình liên kết 2+2 giữa IUH và 

trường Đại học Angelo (Mỹ) ngành Quản lý 

tài nguyên thiên nhiên, Chương trình liên kết 

này chấp thuận 51 tín chỉ trong chương trình 

Quản lý TN&MT học tại IUH. Hiện nay, bộ 

môn gồm 17 giảng viên, chương trình đào tạo 

được đính hướng theo 3 hướng chuyên ngành 

chính gồm Quản lý tài nguyên, Quản lý môi 

trường trong nhà nước và doanh nghiệp, 

Thông tin và truyền thông môi trường.

 

 

 Hình 2. Tổ chức Bộ môn Tài nguyên Môi trường 

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

( Quản lý TN&MT, NREM)
Tên chương trình:

Đại học chính quy
Trình độ đào tạo:

7850101 được cấp theo QĐ673/QĐ- ĐHCN ngày 26/2/2016, đào 
tạo từ năm 2016 đến nay.Mã số:

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường được đào tạo chung theo 
mã ngành với ngành Công nghệ môi trường thuộc IESEM. Từ năm 2007 đến 2015:

Kỹ sư
Cấp bằng:

4,5 năm gồm 9 học kì
Thời gian đào tạo:

Quản lý Tài nguyên Môi trườngBộ môn phụ trách:

Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường (IESEM)Khoa chủ quản:

Đại học Công nghiệp Tp.HCM (IUH)Trường chủ quản:
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5. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA CHƯƠNG TRÌNH (PEOS) 

MỤC TIÊU CHUNG 

Đào tạo sinh viên ngành Quản lý tài 

nguyên và Môi trường có phẩm chất chính trị, 

đạo đức, có kiến thức, kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp, có năng lực nghiên cứu và ứng 

dụng khoa học công nghệ, có sức khỏe, có 

khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề 

nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân 

lực có trình độ chuyên môn cao phục vụ yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

 

MỤC TIÊU CỤ THỂ 

Đào tạo sinh viên Đại học ngành Quản lý 

tài nguyên và môi trường sau khi tốt nghiệp, 

đi làm một thời gian có khả năng: 

[1] Sử dụng kiến thức chuyên môn toàn 

diện, các nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã 

hội để giải quyết các vấn đề về quản lý tài 

nguyên và môi trường; 

[2] Thực hành cơ bản đáp ứng với yêu 

cầu công việc trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường;  

[3] Làm việc độc lập sáng tạo, làm việc 

nhóm trong môi trường liên ngành, đa 

ngành, đa văn hóa, trong nước và quốc tế;  

[4] Tự cập nhật kiến thức và công nghệ 

mới, đánh giá được xu hướng thời đại; thể 

hiện tính chủ động, đổi mới sáng tạo và 

đề cao ý thức trách nhiệm khi tham gia 

những hoạt động nghề nghiệp.

 

6. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH (PLOs) 

Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Quản lý 

TN&MT hiện nay được thiết kế bao gồm kiến 

thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm 

mà sinh viên cần đạt được khi tốt nghiệp.  

Chuẩn đầu ra của CTĐT và mà trận kết nối 

giữa chuẩn đầu ra của CTĐT và mục tiêu đào 

tạo lần lượt được mô tả trong Bảng 2 và Bảng 

3.
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Bảng 2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) ngành Quản lý TN&MT 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức độ tự chủ và trách 

nhiệm 

PLO1. Vận dụng được các kiến 

thức khoa học tự nhiên, xã hội, 

kinh tế, chính trị và pháp luật 

vào việc tính toán và giải thích 

các vấn đề môi trường. 

PLO6. Thể hiện kỹ năng làm 

việc độc lập, làm việc nhóm, 

lãnh đạo nhóm một cách có 

hiệu quả trong mọi điều kiện 

nhằm điều phối, giám sát, phát 

huy trí tuệ tập thể.   

PLO8. Thể hiện cam kết về 

trách nhiệm chuyên môn và 

đạo đức trong nghề nghiệp, 

lấp kế hoạch học tập, cải tiến 

liên tục công việc. 

PLO2. Vận dụng được các kiến 

thức cơ sở ngành vào việc đánh 

giá và giải thích các vấn đề môi 

trường. 

PLO7. Trình bày được các 

nghiên cứu, báo cáo trong lĩnh 

vực môi trường. 

  

PLO3. Phân tích và đánh giá 

các vấn đề tài nguyên môi 

trường hiện tại và tương lai dựa 

vào kiến thức chuyên ngành để 

đề xuất giải pháp quản lý và sử 

dụng bền vững. 

  

PLO4. Hệ thống hóa các công 

cụ môi trường để hỗ trợ tự vấn, 

giám sát doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất tuân thủ pháp luật và 

chính sách của nhà nước. 

  

PLO5. Đề xuất giải pháp nhằm 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

trong quản lý nhà nước và 

doanh nghiệp. 

  

 

Bảng 2. Ma trận kết nối giữa CĐR của CTĐT và mục tiêu đào tạo 

CĐR Mục tiêu 1 Mục tiêu 2 Mục tiêu 3 Mục tiêu 4 

PLO1 X    

PLO2 X    

PLO3 X X   

PLO4  X   

PLO5  X   

PLO6   X  

PLO7  X   

PLO8    X 
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7. CƠ HỘI VÀ VIỆC LÀM VÀ HỌC SAU ĐẠI HỌC 

 Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý TN&MT có 

khả năng làm việc và phát triển nghề nghiệp tại các 

đơn vị sau: 

› Các cơ quan nhà nước về quản lý TN&MT từ 

trung ương đến địa phương; 

› Các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở giáo 

dục đào tạo liên quan đến TN&MT;  

› Các tổ chức dịch vụ, tư vấn, sản xuất, chuyển 

giao công nghệ và giải pháp môi trường trong 

và ngoài nước; 

› Các đơn vị thông tin, truyền thông về quản lý 

tài nguyên và môi trường.  

› Các bộ phận đảm nhiệm công tác kiểm soát 

hoặc quản lý môi trường, an toàn lao động, 

quản lý rủi ro tại các cơ quan, khu công nghiệp, 

nhà máy, doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh 

doanh; 

› Ban quản lý dự án của các dự án trong và ngoài 

nước liên quan đến môi trường đô thị, môi 

trường công nghiệp, quản lý tài nguyên thiên 

nhiên và vệ sinh môi trường nông thôn, quy 

hoạch, quan trắc chất lượng và đánh giá tác 

động môi trường. 

8. TIÊU CHÍ TUYỂN SINH, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT 

NGHIỆP 

TIÊU CHÍ TUYỂN SINH  

Tiêu chí xét tuyển của IUH được xác định 

dựa trên quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GD&ĐT). Chính sách tuyển sinh của 

ngành Quản lý TN&MT dựa trên quy chế 

tuyển sinh của IUH nhằm đảm bảo số lượng 

sinh viên và nâng cao chất lượng đầu vào của 

sinh viên. Việc đăng ký FGTD hàng năm do 

IUH quyết định dựa trên số lượng nhân viên 
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giảng dạy và nhu cầu thực tế của xã hội. 

Thông tin chi tiết về tiêu chí tuyển sinh cập 

nhật của chương trình có thể tham khảo tại 

http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/.

Bảng 3. Tiêu chí và phương thức tuyển sinh ngành Quản lý TN&MT năm học 2021-2022 

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO 

› Thời gian đào tạo: 4,5 năm (9 học kỳ).  › Hình thức đào tạo: chính quy.

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

› Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, không 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc 

không đang trong thời gian bị kỷ luật ở 

mức đình chỉ học tập;  

› Tích lũy đủ số học phần quy định trong 

chương trình đào tạo; 

› Điểm trung bình chung tích lũy của toàn 

khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 

› Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và 

giáo dục thể chất; 

› Có chứng chỉ tiếng Anh (hoặc các chứng 

chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định 

ở khung năng lực ngoại ngữ của Bộ 

GD&ĐT). 

› Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông 

tin.

CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

Theo quy chế đào tạo học chế tín chỉ của Bộ GD&ĐT và qui chế đào tạo của IUH 

 

9. MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾT QUẢ-MÔN HỌC-PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC-

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ 

 

 

 

 

Chỉ tiêu TS 235 

Ngành:  Nhóm ngành Quản lý TN&MT Quản lý TN&MT; Công nghệ kỹ thuật MT 

Tổ hợp xét tuyển B00, C02, D90, D96 

Hình thức xét tuyển  
Tuyển thẳng; Học bạ lớp 10,11,12; Thi TN THPT; 

Thi đánh giá năng lực 

Điểm trúng tuyển từ xét TN 18.5  

Điểm trúng tuyển từ đánh giá năng lực 750  

http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/
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Chiến lược giảng dạy và học tập của Viện KHCN&QLMT tiếp cận dựa trên chuẩn 

đầu ra, ở cấp độ chương trình, từ chuẩn đầu ra mong đợi của chương trình đào tạo, thiết kế 

chuẩn đầu ra của sinh viên, thiết kế chuẩn đầu ra môn học. Dựa trên chuẩn đầu ra này xây 

dựng kế hoạch giảng dạy, tiến trình giảng dạy: đề cương môn học, phương pháp giảng dạy, 

phương pháp học tập và các công cụ đánh giá. Sau khi kết thúc môn học tiến hành đánh 

giá môn học và tiến đến đánh giá chương trình để tiến hành cải tiến chuẩn đầu ra chương 

trình. 

 

Hình tiếp cận phương pháp dạy và học dựa vào chuẩn đầu ra của CTDT ngành Quản lý tài 

nguyên và môi trường. 

Sự phù hợp của Phương pháp kiểm tra, đánh giá đối với các chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo được mô tả như sau:  
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Chuẩn đầu ra 
Hoạt động kiểm tra 

đánh giá 
Công cụ đánh giá 

PLO1 Vận dụng được các kiến thức 

khoa học tự nhiên, xã hội, kinh 

tế, chính trị và pháp luật vào việc 

tính toán và giải thích các vấn đề 

môi trường 

- Kiểm tra tự luận (thường 

kỳ, giữa kì, cuối kì) 

- Thuyết trình 

- Báo cáo nhóm, Báo cáo 

cá nhân 

- Phiếu chấm, đáp án, 

rubric 

- Phiếu chấm 

- Hỏi-đáp, Rubric, 

phiếu chấm 

PLO2 Vận dụng được các kiến thức cơ 

sở ngành vào việc đánh giá và 

giải thích các vấn đề môi trường. 

- Kiêm tra tự luận (thường 

kỳ, giữa kì, cuối kì) 

- Báo cáo nhóm, báo cáo 

cá nhân 

- Kỹ năng thực hành 

- Phiếu chấm, đáp án, 

rubric 

- Hỏi-đáp, Rubric, 

phiếu chấm 

- Phiếu chấm 

PL03 Phân tích và đánh giá các vấn đề 

tài nguyên môi trường hiện tại và 

tương lai dựa vào kiến thức 

chuyên ngành để đề xuất giải 

pháp quản lý và sử dụng bền 

vững. 

- Kiểm tra tự luận (thường 

kỳ, giữa kì, cuối kì) 

- Báo cáo nhóm, báo cáo 

cá nhân 

- Kỹ năng thực hành 

- Phiếu chấm, đáp án, 

rubric 

- Hỏi-đáp, Rubric, 

phiếu chấm 

- Phiếu chấm 

PL04 Hệ thống hóa các công cụ môi 

trường để hỗ trợ tự vấn, giám sát 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

tuân thủ pháp luật và chính sách 

của nhà nước. 

- Kiêm tra tự luận (thường 

kỳ, giữa kì, cuối kì) 

- Báo cáo nhóm, báo cáo 

cá nhân 

- Kỹ năng thực hành 

- Phiếu chấm, đáp án, 

rubric 

- Hỏi-đáp, Rubric, 

phiếu chấm 

- Phiếu chấm 

PL05 Đề xuất giải pháp nhằm giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường trong 

quản lý nhà nước và doanh 

nghiệp. 

- Kiểm tra cuối kì 

 

- Báo cáo nhóm, báo cáo 

cá nhân 

- Đáp án, Rubric, phiếu 

chấm 

- Hỏi-đáp, Rubric, 

phiếu chấm 

PL06 Thể hiện kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm, lãnh đạo 

nhóm một cách có hiệu quả trong 

mọi điều kiện nhằm điều phối, 

giám sát, phát huy trí tuệ tập thể.  

- Bài tập về nhà, bài tập 

trên lớp 

- Thảo luận nhóm, bài tập 

nhóm 

- Kiểm tra (thường kỳ, 

giữa kì, cuối kì) 

- Phiếu chấm 

 

- Phiếu chấm 

 

- Phiếu chấm, đáp án, 

rubric 

PL07 Trình bày được các nghiên cứu, 

báo cáo trong lĩnh vực môi 

trường 

- Vấn đáp 

- Thuyết trình 

 

- Báo cáo 

- Phiếu chấm 

- Rucric, phiếu chấm 

- Phiếu chấm 

PLO8 Thể hiện cam kết về trách nhiệm 

chuyên môn và đạo đức trong 

nghề nghiệp, lấp kế hoạch học 

tập, cải tiến liên tục công việc. 

- Chuẩn bị bài 

- Điểm danh 

- Hoàn thành báo cáo 

đúng hạn 

- Vấn đáp 

- Ghi nhận 

- Rubric 
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10. HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

  

Các nhóm sinh viên thảo luận cùng nhau trong giờ học lý thuyết 

  

Các sinh viên được tham gia trong các phương pháp dạy học tích cực 

  

Kết nối doanh nghiệp trong giảng dạy 
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Thực hành thực tập tại phòng thí nghiệm chuyên sâu 

 

 

 

 

Giao lưu sinh viên quốc tế 
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Tham quan và thực tập doanh nghiệp 
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Báo cáo khoá luận tốt nghiệp 

 

 

 

 

Triển khai các dự án, sản phẩm tại các hội chợ, hội thảo 
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Hoạt động kết nối cộng đồng 
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Sinh viên tham gia các sự kiện và chương trình hoạt động của Viện và Nhà trường 

 

 

 

 

Sinh viên tham gia hội thảo, hội nghị khoa học và giải thưởng NCKH 
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Thành tích đạt được của quá trình dạy - học và hoạt động phong trào giảng viên, sinh viên     
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11. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
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II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH 

1. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 

Bảng 4. Cấu trúc các khối HP trong CTĐT ngành Quản lý TN&MT năm 2020 

STT Khối học phần Số tín chỉ Tỷ lệ % 

1 Khối học phần chung 48 30,8 

2 Khối học phần cơ sở ngành bắt buộc 24 15,4 

3 Khối học phần cơ sở ngành tự chọn 6 3,8 

4 Khối học phần ngành và chuyên ngành bắt buộc 48 30,8 

5 Khối học phần ngành và chuyên ngành tự chọn 22 14,1 

6 Luận văn/khóa luận 08 5,1 

Tổng toàn khóa 156  100% 

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

STT 
Mã học 

phần 
Học phần 

Khối lượng kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 48 (36, 24,96) 

Bắt buộc 39 (30,18,78) 

1 2112012 Triết học Mác - Lê Nin 3(3,0,6) 

2 2112015 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2(2,0,4) 

3 2112005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2,0,4) 

4 2112013 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2(2,0,4) 

5 2112014 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2(2,0,4) 

6 2131472 Pháp luật đại cương 2(2,0,4) 

7 2113431 Toán cao cấp 1 2(1,2,4) 

8 2113432 Toán cao cấp 2 2(1,2,4) 

9 2132001 Kỹ năng làm việc nhóm 2(1,2,4) 

10 2113433 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2(1,2,4) 

11 2120405 Giáo dục thể chất 1 2(0,4,4) 

12 2120406 Giáo dục thể chất 2 2(0,4,4) 

13 2120501 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 1 4(4,0,8) 

14 2120502 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 2 4(2,4,8) 

15 2111250 Tiếng Anh 1 3(3,0,6) 



 

22 

 

16 2111300 Tiếng Anh 2 3(3,0,6) 

Tự chọn 9 (5-6,6-8,18) 

Nhóm 1 3(2,2,6) 

1 2113434 Toán ứng dụng 3(2,2,6) 

2 2113435 Phương pháp tính 3(2,2,6) 

3 2113436 Hàm phức và phép biến đổi Laplace 3(2,2,6) 

4 2113437 Vật lý đại cương 3(2,2,6) 

5 2113438 Logic học 3(2,2,6) 

Nhóm 2 3(2,2,6) 

1 2107483 Quản trị học 3(2,2,6) 

2 2107510 Quản trị doanh nghiệp 3(2,2,6) 

3 2127481 Kế toán cơ bản 3(2,2,6) 

4 2123800 Môi trường và con người 3(2,2,6) 

5 2107492 Giao tiếp kinh doanh 3(2,2,6) 

6 2132002 Kỹ năng xây dựng kế hoạch 3(2,2,6) 

7 2101727 
Kỹ năng sử dụng bàn phím và thiết bị văn 

phòng 
3(1,4,6) 

Nhóm 3 3(1-2,2-4,6) 

1 2110585 Tâm lý học đại cương 3 (2, 2,6) 

2 2113439 Xã hội học 3(2,2,6) 

3 2111401 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3(2,2,6) 

4 2111402 Tiếng Việt thực hành 3(2,2,6) 

5 2112011 Âm nhạc – Nhạc lý và guitar căn bản 3(1,4,6) 

6 2106529 Hội họa 3(1,4,6) 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 108 

2.1 Khối kiến thức cơ sở ngành 30(24,12, 60) 

Bắt buộc 24(18,12,48) 

1 2123401 Sinh thái học 2(2,0,4) 

2 2123937 
Nhập môn Quản lý tài nguyên và môi trường 

 
2(0,4,4) 

3 2123451 Cơ sở khoa học môi trường 3(3,0,6) 

4 2123927 Phân tích môi trường 3(3,0,6) 

5 2123928 Thực hành phân tích môi trường 2(0,4,0) 
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6 2123453 Bản đồ học 3(2,2,6) 

7 2105707 Vi sinh vật học 3(2,2,6) 

8 2123459 Kỹ thuật môi trường 4(3,2,8) 

9 2123410 Luật và chính sách môi trường 2(2,0,4) 

Tự chọn 12(9-12,0-6,24) 

Nhóm 1 3(3,0,6) 

1 2123454 Quản lý môi trường 3(3,0,6) 

2 2123833 Thủy sinh vật học 3(2,2,6) 

3 2104481 Hóa phân tích 3(2,2,6) 

Nhóm 2 3(3,0,6) 

1 2123455 Năng lượng môi trường 3(3,0,6) 

2 2123822 Phát triển bền vững 3(3,0,6) 

3 2104418 Hóa học xanh 3(3,0,6) 

4 2104470 Vật liệu nano 3(3,0,6) 

2.2. Khối kiến thức ngành 41(34,14,82) 

Bắt buộc 32(25,14,64) 

1 2123820 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 3(3,0,6) 

2 2123814 
Thực hành xử lý chất thải rắn và chất thải nguy 

hại 
2(0,4,4) 

3 2123457 Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám 4(2,4,8) 

4 2123460 Đánh giá tác động môi trường 3(2,2,6) 

5 2123464 Quản lý môi trường nước 3(3,0,6) 

6 2123463 Quản lý môi trường đất 3(2,2,6) 

7 2123465 Quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học 3(3,0,6) 

8 2123845 Kiểm soát ô nhiễm không khí 2(2,0,4) 

9 2123471 Kinh tế và kiểm toán môi trường 3(3,0,6) 

10 2123825 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị 3(3,0,6) 

11 2123821 Thống kê và xử lý số liệu môi trường 3(2,2,6) 

Tự chọn 
9(9,0,18) 

9(8,2,18) 

1 2123542 Sinh thái cảnh quan 3(3,0,6) 

2 2123424 Mô hình hóa môi trường 3(3,0,6) 
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3 2123461 Quy hoạch môi trường 3(2,2,6) 

4 2123469 Quản lý tài nguyên khoáng sản 3(3,0,6) 

5 2123480 Biến đổi khí hậu 3(3,0,6) 

6 2123420 Độc học 3(3,0,6) 

2.3. Khối kiến thức chuyên ngành 24 (20,8,48) 

Bắt buộc 11(8,6,22) 

1 2123824 An toàn sức khỏe môi trường 3(2,2,6) 

2 2123828 Truyền thông môi trường 2(2,0,4) 

3 2123550 Quan trắc môi trường 3(3,0,6) 

4 2123924 Vi sinh môi trường 3(1,4,6) 

Tự chọn 13(12,2,26) 

Nhóm 1 
9 (9,0,18) 

9(7,4,18) 

1 2123423 Sản xuất sạch hơn 3(3,0,6) 

2 2123823 ISO14001 3(2,2,6) 

3 2123542 Sinh thái cảnh quan 3(3,0,6) 

4 2123407 Tin học trong công nghệ môi trường 3(1,4,6) 

5 2123839 Quá trình Sinh Địa Hóa trong môi trường 3(2,2,6) 

6 2123842 Kiến trúc công nghiệp và quy hoạch đô thị 3(3,0,6) 

7 2123834 Quan trắc tự động trong môi trường 3(3,0,6) 

8 2123813 Kỹ thuật xử lý khí thải 3(3,0,6) 

9 2123831 Công nghệ sinh học môi trường 3(3,0,6) 

10 2123932 Phân tích môi trường nâng cao 3(2,2,6) 

11 2123421 Cải tạo và xử lý ô nhiễm đất 3(2,2,6) 

12 2123811 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 3(3,0,6) 

13 2123931 
Xây dựng hồ sơ thiết kế công trình xử lý môi 

trường 
3(3,0,6) 

Nhóm 2 4(4,0,8) 

1 2123827 Đánh giá rủi ro môi trường 2(2,0,4) 

2 2123826 Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn 2(2,0,4) 

3 2123427 Xây dựng và quản lý dự án môi trường 2(2,0,4) 

4 2103454 Vẽ kỹ thuật 2(2,0,4) 

5 2123841 Thủy lực môi trường 2(2,0,4) 
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6 2123943 Quản lý môi trường và Tài nguyên Biển 2(2,0,4) 

7 2123805 
Thực hành phương pháp nghiên cứu khoa học 

ứng dụng 
2(0,4,4) 

8 2123812 
Thiết kế kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại 
2(0,4,4) 

2.4. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 13 (0,26,26) 

Bắt buộc 13(0,26,26) 

1 2123530 Thực tập doanh nghiệp 5(0,10,10) 

2 2123600 Khóa luận tốt nghiệp 5(0,10,10) 

 

3. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
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Tổng cộng: 156 tín chỉ 

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 4,5 

Học kì 1 

17 tín chỉ 
Học kì 2 

21 tín chỉ 
Học kì 3 

20 tín chỉ 
Học kì 4 

18 tín chỉ 
Học kì 5 

20 tín chỉ 
Học kì 6 

19 tín chỉ 
Học kì 7 

16 tin chỉ 
Học kì 8 

17 tín chỉ 
Học kì 9 

8 tín chỉ 

         

BB 3(3,0,6) 

Triết học Mác LN 
 

BB 3(3,0,6) 

Anh văn 1 
 

BB 3(3,0,6) 

Anh văn 2 
 

BB 3 (2,2,6) 

Quản lý MT đất 
 

BB 4 (2,4,8) 

GIS&RS 
 

BB 2(2,0,4) 

Tư tưởng HCM 
 

BB 5 (0,10,10) 

TT Doanh nghiệp 
 

BB 3 (3,0,6) 

Truyền thông MT 
 

BB 8 (0,16,16) 

Khóa luận TN 
 

         

BB 2(2,0,4) 

Mác-Lênin 
 

BB 2(1,2,4) 
KN làm việc nhóm 

 

BB 2(2,0,4) 

CN XH KH 
 

BB 2(2,0,4) 

Lịch sử ĐCSVN 
 

BB 3 (3,0,6) 

KinhTế&KTMT 
 

BB 3 (2,2,6) 

ĐTM 
 

BB 3 (3,0,6) 

Quan trắc MT 
 

BB 3 (3,0,6) 

HSE 
 

 

         

BB 2(0,4,4) 

GD thể chất 1 
 

BB 4(2,4,8) 

GD thể chất 2 
 

BB 3 (2,2,6) 

Bản đồ học 
 

BB 2 (2,0,6) 

Luật và CSMT 
 

BB 4 (3,2,8) 

Kỹ Thuật MT 
 

BB 3 (2,2,6) 

Thống kê&XLSL 
 

BB 2(1,2,4) 

PP NC KH 
 

BB 3 (3,0,6) 

KSONKK&TO 
 

 

         

BB 4(4,0,8) 

GDQP và An 

Ninh 1 
 

BB 2(2,0,4) 

GDQP và An 

Ninh 2 
 

BB 3 (3,0,6) 

Phân tích MT 
 

BB 2 (0,4,4) 

Thưc hành Phân 

tích MT 
 

BB 3 (3,0,6) 

QL CTR&CTNH 
 

BB 3 (0,4,4) 

TH CTR&CTNH 
 

TC 3(2,2,6) 

PTMT nâng cao 
 

BB 3 (3,0,6) 

QLMTCN&ĐT 
 

 

         

BB 2(1,2,4) 

Toán cao cấp 1 
 

BB 2(2,0,4) 

Toán cao cấp 2 
 

BB 3 (2,2,6) 

Vi sinh vật học 
 

BB 3 (1,4,6) 

Vi sinh MT 
 

TC 3(3,0,6) 

Sinh thái CQ 
 

BB 3 (3,0,6) 

Quản lý MT nước 
 

TC 3(2,2,6) 

ISO 140001 
 

BB 3 (3,0,6) 
QLTN rừng&DDSH 

 

 

         

BB 2(2,0,4) 

Pháp luật ĐC 
 

BB 3(3,0,6) 

Cơ sở KHMT 
 

TC 3(3,0,6) 

Môi trường &CN 
 

TC 3(3,0,6) 

Năng lượng MT 
 

TC 3(3,0,6) 

Độc học 
 

TC 3(2,2,6) 

ISO 140001 
 

TC 3(3,0,6) 

Biến đổi KH 
 

TC 2(2,0,4) 

ĐG rủi ro MT 
 

 

BB 2(2,0,4) 

Sinh thái học 
 

BB 2(0,2,4) 
Nhập môn  

 

TC 3(2,2,6) 

Quản trị học 
 

TC 3(3,0,6) 

Phát triển BV 
 

TC 3(3,0,6) 

Mô hình hóa MT 
 

TC 3(3,0,6) 

SX sạch hơn 
 

TC 3(2,2,6) 

Quy hoạch MT 
 

TC 2(2,0,4) 

QLMT&TN Biển 
 

 

 TC 3(2,2,6) 

Logic học 
 

TC 3(2,2,6) 

Quản trị DN 
 

TC 3(2,2,6) 

Tâm lý Đại cương 
 

TC 3(1,4,6) 
Tin học trong 

CNMT 
 

TC 3(3,0,6) 

QLTN khoáng 

sản 
 

TC 3(3,0,6) 

QT tự động MT 
 

TC 2(2,0,4) 

QLCT nhựa  
 

 

 TC 3(2,2,6) 

PP tính 
 

TC 3(2,2,6) 

Giao tiếp KD 
 

TC 3(2,2,6) 

CSVH Việt Nam 
 

TC 3(2,2,6) 
Quá trình SDH  

 

TC 3(3,0,6) 

Cải tạo&XLOND 
 

TC 3(3,0,6) 

KTXL Khí thải 
 

TC 2(0,4,4) 

TH PPNCKH 
 

 

         

 TC 3(2,2,6) 

Toán ứng dụng 
 

TC 3(3,0,6) 

Quản lý mT 
 

TC 3(2,2,6) 

Tiếng việt TH 
 

TC 3(3,0,6) 

Kiến trúc CN&QHDT 
 

TC 3(3,0,6) 

KTXL CTR 
 

TC 3(3,0,6) 

CNSH MT 
 

TC 2(2,0,4) 

QLMTNN&NT 
 

 

 TC 3(2,2,6) 

Vậy lý ĐC 
 

TC 3(3,0,6) 

Thủy sinh vật học 
 

TC 3(1,4,6) 

Âm nhạc- GCB 
 

 TC 3(3,0,6) 

KTTG&KCTO 
 

TC 3(3,0,6) 
XD HSTKCTXLMT 

 

TC 2(2,0,4) 

XD&QLDA 
 

 

  TC 3(2,2,6) 

Hóa phân tích 
 

TC 3(1,4,6) 

Hội Họa 
 

   TC 2(0,4,4) 

TKCTR&CTNH 
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4. MA TRẬN ĐÁP ỨNG GIỮA NỘI DUNG CÁC HP VÀ CĐR CỦA CTĐT 

TT Nhóm kiến thức 
Chuẩn đầu ra 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Kiến thức chung         

I.1 Bắt buộc         

1 Triết học Mác - Lê Nin R        

2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam R        

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh R        

4 Kinh tế chính trị Mác - Lênin R        

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học R        

6 Pháp luật đại cương R        

7 Toán cao cấp 1 R        

8 Toán cao cấp 2 R        

9 Kỹ năng làm việc nhóm I    R R  E 

10 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học I    I  R R 

11 Giáo dục thể chất 1        R 

12 Giáo dục thể chất 2        R 

13 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 1        R 

14 Giáo dục Quốc phòng và an ninh 2        R 

15 Tiếng Anh 1       E  

16 Tiếng Anh 2       E  

I.2 Tự chọn         

 Nhóm 1         

1 Toán ứng dụng R        

2 Phương pháp tính R        

3 Hàm phức và phép biến đổi Laplace R        

4 Vật lý đại cương R        

5 Logic học  R        

 Nhóm 2         

1 Quản trị học E        

2 Quản trị doanh nghiệp E        

3 Kế toán cơ bản I        

4 Môi trường và con người E E I  E   I 

5 Giao tiếp kinh doanh E        

6 Kỹ năng xây dựng kế hoạch      R   

7 Kỹ năng sử dụng bàn phím và thiết bị văn 

phòng 

      R  

 Nhóm 3         

1 Tâm lý học đại cương R        

2 Xã hội học R        

3 Cơ sở văn hóa Việt Nam R        

4 Tiếng Việt thực hành R        

5 Âm nhạc – Nhạc lý và guitar căn bản R        

6 Hội họa R        

II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp         

II.1 Khối kiến thức cơ sở ngành         

II.1.1 Bắt buộc         

1 Sinh thái học I R    R  R 
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2 Nhập môn Quản lý tài nguyên và môi trường I I    R  R 

3 Cơ sở khoa học môi trường  I E R   R   

4 Phân tích môi trường          

5 Thực hành phân tích môi trường          

6 Bản đồ học  I R E   R R  

7 Vi sinh vật học I R    R  R 

8 Kỹ thuật môi trường I R R   R   

9 Luật và chính sách môi trường    I E  R  R 

II.1.2 Tự chọn         

 Nhóm 1         

1 Quản lý môi trường    E R E   

2 Thủy sinh vật học R I    R   

3 Hóa phân tích          

 Nhóm 2         

1 Năng lượng môi trường I I R   R   

2 Phát triển bền vững  E R   R   

3 Hóa học xanh     R     

4 Vật liệu nano    R     

II.2 Khối kiến thức chuyên ngành         

II.2.1 Bắt buộc         

1 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại    E  R E E  

2 Thực hành xử lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 

 R R   E E  

3 Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám I R E   R R  

4 Đánh giá tác động môi trường   R E E R R R R 

5 Quản lý môi trường nước   R   R E   

6 Quản lý môi trường đất  R   R E   

7 Quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học    E  E R  R 

8 Kiểm soát ô nhiễm không khí     E R E  

9 Kinh tế và kiểm toán môi trường  E  R R  R  R 

10 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị   R E  E R   

11 Thống kê và xử lý số liệu môi trường  I R R  R R  R 

12 An toàn sức khỏe môi trường   R R  R   

13 Truyền thông môi trường   E   R R R 

14 Quan trắc môi trường   I  E R  R  

15 Vi sinh môi trường E E    E   

II.2.2 Tự chọn         

 Nhóm 1         

1 Sinh thái cảnh quan  I R R  E  E 

2 Mô hình hóa môi trường    E  E R R  

3 Quy hoạch môi trường  R E   E E  

4 Quản lý tài nguyên khoáng sản I I E E     

5 Biến đổi khí hậu   R R I I I E  E 

6 Độc học I R R R  R R  

 Nhóm 2         

1 Sản xuất sạch hơn  I  R E  E R  

2 ISO14001    E R R  R 

3 Sinh thái cảnh quan   I R R  E  E 
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4 Tin học trong công nghệ môi trường    R   R  

5 Quá trình Sinh Địa Hóa trong môi trường   R      

6 Kiến trúc công nghiệp và quy hoạch đô thị    R     

7 Quan trắc tự động trong môi trường   I  E  R R  

8 Kỹ thuật xử lý khí thải     R    

9 Công nghệ sinh học môi trường E E    R   

10 Phân tích môi trường nâng cao     R    

11 Cải tạo và xử lý ô nhiễm đất     R    

12 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn     R    

13 Xây dựng hồ sơ thiết kế công trình xử lý môi 

trường 

    R    

 Nhóm 3         

1 Đánh giá rủi ro môi trường   E E  R  R 

2 Quản lý môi trường nông nghiệp và nông 

thôn 

  R R I I   

3 Xây dựng và quản lý dự án môi trường    E R E   

4 Vẽ kỹ thuật     R    

5 Thủy lực môi trường   R  R    

6 Quản lý môi trường và Tài nguyên Biển   R      

7 Thực hành phương pháp nghiên cứu khoa 

học ứng dụng 

 R R   E E  

8 Thiết kế kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại 

    R    

III Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp         

1 Thực tập doanh nghiệp    R R E E E R 

2 Khóa luận tốt nghiệp R R E R E E E E 

 

5. MÔ TẢ CÁC MÔN HỌC 

Triết học Mác - Lê Nin: Chương 1 trình 

bày những nét khái quát nhất về triết học, triết 

học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. 

Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản 

của CNDV BC, gồm vất đề vật chất và ý thức; 

phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức 

của CNDVBC. Chương 3 trình bày những 

nội dung cơ bản của CNDVLS, gồm vấn đề 

hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; 

nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; 

triết học về con người. 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Học 

phần gồm 4 chương, bao gồm chương Nhập 

môn, 03 chương nội dung và phần kết luận. 

Cụ thể: Chương Nhập môn bàn về đối tượng, 

chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương 

pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam; chương 1, Đảng Cộng sản Việt 

Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính 

quyền (1930 - 1945); chương 2, Đảng lãnh 

đạo hai cuộc kháng chiến giành độc lập hoàn 

toàn, thống nhất đất nước (1945 - 1975); 

chương 3, Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 

mới (1975 - 2018). 

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Môn học có 6 

chương, chương 1 bàn về khái niệm, đối 

tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa 

học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các 

chương còn lại bàn về cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân 

dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn 
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kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn 

hóa, đạo đức, con người. 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Nội dung 

chương trình gồm 6 chương: Trong đó, 

chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 

trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị 

Mác – Lênin theo mục tiêu môn học. Cụ thể 

các vấn đề như: Hàng hóa, thị trường và vai 

trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị 

trường; Giá trị thặng dư và quan hệ lợi ích 

trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và 

độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh 

tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; 

Cách mạng công nghiệp và hội nhập kinh tế 

quốc tế trong quá trình phát triển của Việt 

Nam. 

Chủ nghĩa xã hội khoa học: Nội dung 

chương trình môn học gồm 7 chương: Trong 

đó, chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản 

có tính nhập môn của CNXHKH (quá trình 

hình thành, phát triển của CNXHKH). Từ 

chương 2 đến chương 7  trình bày nội dung 

cơ bản của CNXHKH theo mục tiêu môn học. 

Pháp luật đại cương: Học phần bao gồm 

những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về nhà 

nước và pháp luật, đồng thời có sự liên hệ 

với nhà nước và pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, học 

phần còn có những nội dung về pháp luật 

chuyên ngành bao gồm: Luật Hiến pháp, Luật 

Hành chính, Luật Dân sự, Luật Lao động, 

Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hình sự và 

bổ sung thêm một nội dung mới theo yêu cầu 

của Bộ Giáo dục và đào tạo là Pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. 

Toán cao cấp 1: Học phần trình bày các khái 

niệm và phép toán về giới hạn, đạo hàm, tích 

phân xác định của hàm số một biến được biểu 

diễn bởi các dạng khác nhau. Các khái niệm 

về tích phân suy rộng, chuỗi số, chuỗi hàm.  

Toán cao cấp 2: Học phần trang bị cho sinh 

viên những khái niệm cơ bản về định thức, 

ma trận và hệ phương trình tuyến tính. Ngoài 

ra, sinh viên còn được tiếp cận kiến thức về 

không gian Rn, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn 

phương. 

Kỹ năng làm việc nhóm: Môn học cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức nền tảng về kỹ 

năng học theo nhóm và làm việc nhóm truyền 

thống, làm việc nhóm toàn cầu, làm việc với 

nhóm ảo. Môn học cũng giúp sinh viên phát 

triển các kỹ năng: Kỹ năng tổ chức hội họp 

hiệu quả, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giải 

quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định nhóm, 

kỹ năng quản lý sự sáng tạo của nhóm và 

đánh giá hiệu suất hoạt động. Đồng thời giúp 

sinh viên biết phối hợp và điều hành nhóm 

trong các tổ chức khác nhau để trở thành 

những lãnh đạo tương lai  trong xu hướng hội 

nhập và phát triển văn hóa toàn cầu. 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: 

Nội dung của môn học bao gồm các khái 

niệm cơ bản, quy trình và các phương pháp 

thường sử dụng trong nghiên cứu khoa học. 

Môn học cũng hướng đến việc phát triển cho 

sinh viên các kỹ năng học thuật và nghiên cứu 

cơ bản như kỹ năng đọc, viết học thuật, kỹ 

năng tư duy, kỹ năng phát hiện và giải quyết 

vấn đề, kỹ năng thu thập và xử lý dữ liệu. 

Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức và kỹ 

năng được học để thực hiện các đồ án môn 

học hay đồ án tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp 

một cách khoa học và hiệu quả. Sinh viên 

cũng có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng 

này để tiến hành các nghiên cứu khoa học 

trong học tập cũng như trong công việc sau 

này. 

Giáo dục thể chất 1: Trang bị cho sinh viên 

kiến thức về Điền kinh: Kỹ năng môn chạy 

cự ly ngắn, môn nhảy cao kiểu “Úp Bung”.  

Trang bị những kiến thức về  nguyên tắc, 

phương pháp tập luyện thể dục thể thao vào 
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việc tự tập luyện hàng ngày để giữ gìn và tăng 

cường sức khỏe. 

Giáo dục thể chất 2: Trang bị cho sinh viên 

kiến thức, kỹ năng cơ bản khi chơi môn tự 

chọn (Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ…). 

Trang bị những kiến thức về kỹ, chiến thuật 

cơ bản, luật thi đấu, phương pháp làm trọng 

tài và tổ chức một giải thể thao phong trào. 

Giáo dục Quốc phòng và an ninh 1: gồm 2 

Học phần (HP1, HP2). Nội dung chủ yếu của 

môn học là cung cấp kiến thức  cho sinh viên 

những hiểu biết kiến thức cơ bản về quan 

điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về nền quốc phòng an ninh; xây 

dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; 

về truyền thống chống giặc ngoại xâm của 

dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ 

thuật quân sự Việt Nam, xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 

nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân 

dân; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, 

nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc. 

Giáo dục Quốc phòng và an ninh 2: gồm 2 

Học phần (HP3, HP4). Nội dung chủ yếu của 

môn học là cung cấp kiến thức  cho sinh viên 

bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ 

năng thực hành quân sự, có kỹ thuật, chiến 

thuật, sử dụng được một số loại vũ khí bộ 

binh; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, 

nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc. 

Tiếng Anh 1: Môn học kết hợp ôn tập những 

phần ngữ pháp căn bản mà sinh viên đã được 

học với những kiến thức mới về đề thi, nội 

dung thi, kỹ năng làm bài thi TOEIC ở mức 

độ cơ bản. Bên cạnh đó, trong chương trình 

học, người học sẽ được yêu cầu tự học 

khoảng 1000 từ vựng thường xuất hiện trong 

đề thi dưới sự kiểm tra đánh giá thường xuyên 

của giáo viên, làm những bộ đề thi TOEIC 

mẫu để chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC nội bộ 

hoặc quốc tế. 

Tiếng Anh 2: Môn học nâng cao và hoàn 

thiện những phần ngữ pháp căn bản mà sinh 

viên đã được học với những kiến thức mới về 

đề thi, nội dung thi, kỹ năng làm bài thi 

TOEIC ở mức độ tiền trung cấp. Bên cạnh đó, 

trong chương trình học, người học sẽ được 

học về những mẹo hay gặp và phương pháp 

làm bài trong TOEIC. Sinh viên được giải 

những bộ đề thi TOEIC mẫu để chuẩn bị cho 

kỳ thi TOEIC nội bộ hoặc quốc tế.  

Toán ứng dụng: Môn học trang bị một số 

kiến thức về lập mô hình toán học của nhiều 

bài toán thực tế thuộc các lĩnh vực khác nhau 

như kinh tế, môi trường, thời trang, sinh học, 

thực phẩm, công nghệ thông tin, cơ khí…Vận 

dụng các phương pháp giải cho các bài toán 

thực tế  các lĩnh vực kinh tế, môi trường, thời 

trang, sinh học, thực phẩm, công nghệ thông 

tin, cơ khí, …Ngoải ra môn học củng cố các 

kiến thức cơ bản của xác suất, trang bị kiến 

thức về biến ngẫu nhiên một chiều và các 

phân phối cơ bản. Môn học cũng cung cấp 

phương pháp thống kê toán học như: ước 

lượng các đại lương chưa biết của tổng thể, 

kiểm định giả thiết về một tổng thể. 

Phương pháp tính: Trang bị cho sinh viên 

các kỹ năng giải gần đúng phương trình và hệ  

phương trình, tính gần đúng các tích phân 

cũng như phương trình vi phân. Phương pháp 

xử lý các số liệu đo đạc bằng các hàm hồi quy 

tuyến tính và các hàm phi tuyến. 

Hàm phức và phép biến đổi Laplace: Tạo 

được nền cơ sở, cơ bản cho sinh viên khi học 

các kiến thức chuyên  ngành và giải quyết 

một số bài toán trong kỹ thuật, cụ thể là sau 

khi hoàn thành tốt môn học này, sinh viên có 

khả năng thực hiện các phép tính số phức; 

tính đạo hàm, xét tính giải tích, tích phân hàm 

biến phức; khai triển chuỗi Taylor, chuỗi 

Laurent, tính thặng dư và ứng dụng để tính 

tích phân; thực hiện được các phép biến đổi 

Laplace, biến đổi Laplace ngược, ứng dụng 

của phép biến đổi Laplace để giải phương 
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trình vi phân, hệ phương trình vi phân và một 

số bài toán trong kỹ thuật. 

Vật lý đại cương: Trình bày các khái niệm, 

định luật tổng quát về cơ học chất điểm, nhiệt 

và thuyết động học phân tử, các nguyên lý 

nhiệt động lực học. - Trình bày các khái niệm, 

định luật tổng quát về điện trường tĩnh, từ 

trường tĩnh, vật dẫn, dòng điện không đổi, 

cảm ứng điện từ, thuyết trường điện từ. 

Logic học: Logic học là khoa học nghiên cứu 

về các quy luật và hình thức của tư duy hướng 

vào việc nhận thức đúng đắn hiện thực. 

Quản trị học: Môn học được thiết kế cho 

sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh 

nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về hoạt động quản trị. Qua 

môn học này, sinh viên có thể vận dụng được 

những chức năng cơ bản của một nhà quản trị 

để thực hiện tốt các công việc liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp sau khi ra trường. Bên cạnh đó, sinh 

viên có thể giải thích được những tác động từ 

môi trường kinh doanh đến hiệu quả công tác 

quản trị. 

Quản trị doanh nghiệp: Môn học cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt 

động quản trị chất lượng và chi phí trong 

doanh nghiệp, các chức năng chính của hoạt 

động quản trị trong các doanh nghiệp gồm: 

hoạch định, tổ chức, điều khiển kiểm tra; 

cung cấp các kiến thức về văn hóa doanh 

nghiệp và môi trường kinh doanh, giúp sinh 

viên có thể phân tích các yếu tố này trong một 

doanh nghiệp cụ thể. 

Kế toán cơ bản: Học phần trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản và thông dụng 

liên quan đến việc xử lý thông tin kinh tế - tài 

chính trong mọi ngành nghề, lĩnh vực như: 

các nguyên tắc và phương pháp kế toán, 

phương pháp tính các loại thuế cơ bản, 

phương pháp tính chi phí sản xuất, giá thành, 

giá bán sản phẩm, phương pháp tính lãi lỗ. 

Đồng thời học phần cũng rèn luyện cho sinh 

viên khả năng tư duy phản biện: phân tích và 

xử lý thông tin về chi phí, khối lượng, lợi 

nhuận để lựa chọn phương án kinh doanh tối 

ưu, đọc hiểu và phân tích các thông tin cơ bản 

trên báo cáo tài chính để ra quyết định. 

Môi trường và con người: Môn học gồm 6 

chương, bắt đầu từ chương 1 là giới thiệu các 

khái niệm, vai trò và các yếu tố cơ bản trong 

môi trường, đến các thành phần môi trường 

đất, nước, không khí, các vấn đề môi trường 

toàn cầu hiên đại, các hoạt động của con 

người và ảnh hưởng của nó đến môi trường. 

Các chương tiếp theo sẽ kết hợp giữa dạy lý 

thuyết và thực hành trên lớp các nội dung như: 

Bảo vệ nguồn nước và nước sạch; chất lượng 

không khí và sức khỏe; Chất thải rắn và kinh 

tế tuần hoàn; Năng lượng sạch; Bảo vệ cây 

xanh và động vật hoang dã. Ngoài ra, sinh 

viên còn được rèn luyện thói quen tự mình 

đào sâu nghiên cứu và làm việc tập thể theo 

những đề tài mở (vẫn thuộc về chủ đề lớn của 

mỗi chương vừa học) nhằm rèn luyện cho các 

em khả năng phối hợp tốt trong hoạt động 

nhóm, lối tư duy tổng hợp cũng như kỹ năng 

thuyết trình hiệu quả. 

Giao tiếp kinh doanh: Học phần trình bày 

các nội dung liên quan đến việc sinh viên 

được trang bị kiến thức và những kỹ năng 

giao tiếp cơ bản trong môi trường kinh doanh 

năng động và toàn cầu hóa, giúp người học 

nắm bắt được bản chất và các hình thức giao 

tiếp trong kinh doanh và những công cụ quan 

trọng để rèn luyện và nâng cao kỹ năng giao 

tiếp hiệu quả. Học phần được thiết kế chủ yếu 

nhấn mạnh các công cụ và tính thực tiễn để 

nâng cao khả năng thực hành trong giao tiếp 

kinh doanh. 

Kỹ năng xây dựng kế hoạch: Học phần giúp 

sinh viên các kỹ năng tư duy, quản lý thời 

gian và sắp xếp công việc phù hợp để xây 

dựng kế hoạch thực hiện công việc. Thực 

hành: Hướng dẫn sinh viên thực hành thu 
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thập thông tin, phân tích và dự báo. Xây dựng 

bản kế hoạch học tập và phát triển cá nhân, 

bản kế hoạch nhóm. Các phương pháp phân 

tích đánh giá cơ bản. 

Kỹ năng sử dụng bàn phím và thiết bị văn 

phòng: Lý thuyết: Môn học cung cấp kiến 

thức căn bản về sử dụng máy tính, thiết bị văn 

phòng. Đồng thời, môn học giúp người học 

am hiểu các thiết bị văn phòng thường gặp, 

biết tự chịu trách nhiệm, bảo quản, phát hiện 

các lỗi thông thường và sửa chữa các thiết bị 

này nhằm phục vụ tốt nhất cho công việc văn 

phòng của mình trong tương lai.  

Tâm lý học đại cương: Môn học giúp người 

học giải thích các hiện tượng tâm lý cơ bản 

của con người, trình bày quy luật cũng như 

những biểu hiện của các hiện tượng tâm lý 

người trên cơ sở đó giúp người học nhận diện, 

vận dụng được cũng như  hiểu được các cơ 

chế hoạt động của các hiện tượng tâm lý 

người. 

Xã hội học: Môn học cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về xã hội học, bao 

gồm lịch sử hình thành và phát triển của xã 

hội học; đối tượng, chức năng của xã hội học; 

các khái niệm và phạm trù xã hội học; một số 

quan điểm lý thuyết về xã hội học; phương 

pháp nghiên cứu xã hội học;... Sinh viên có 

thể vận dụng các kiến thức trên để hiểu, phân 

tích, và lý giải được một số hiện tượng xã hội 

ở Việt Nam dưới góc độ xã hội học.   

Cơ sở văn hóa Việt Nam: Môn học giúp sinh 

viên nắm được những khái niệm cơ bản vể 

văn hóa, đặc trưng văn hóa. Nhận diện được 

các vùng văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam; tiến 

trình lịch sử của văn hóa Việt Nam từ nguồn 

gốc cho đến nay. Tìm hiểu các thành tố văn 

hóa: Văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức 

cộng đồng; văn hóa giao tiếp ứng xử với môi 

trường tự nhiên và xã hội. Tìm hiểu sự giao 

lưu ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam với văn 

hóa Trung Hoa, Ấn Độ và văn hóa phương 

Tây 

Tiếng Việt thực hành: Môn học cung cấp tri 

thức cơ bản cần thiết về đặc điểm, cấu trúc 

tiếng Việt trong văn viết và nói. Các kiến thức 

được cung cấp nhằm giúp sinh viên nhận biết 

và khắc phục những sai sót khi nói, viết, dùng 

từ, đặt câu.  Rèn cho sinh viên năng lực sử 

dụng từ đúng, đặt câu chính xác, trình bày 

mạch lạc một văn bản, tạo cho người học sự 

tự tin khi nói và viết tiếng Việt; góp phần 

nâng cao nhận thức, ý thức, sự tôn trọng tiếng 

mẹ đẻ - tiếng Việt, ngôn ngữ giao tiếp chính 

thức trong xã hội Việt Nam.  

Âm nhạc – Nhạc lý và guitar căn bản: Lý 

thuyết: Nội dung học phần bao gồm kiến thức 

căn bản về âm nhạc: một số khái niệm về âm 

nhạc, nhạc lý căn bản (cao độ, trường độ, 

nhịp, phách, quãng, âm giai, giai điệu, tiết 

tấu); Thực hành: Các bài thực hành nhằm rèn 

luyện cho sinh viên các kỹ năng về âm nhạc 

như đọc - hiểu được một bản nhạc hoàn chỉnh, 

biết đệm căn bản nhạc cụ Guitar. 

Hội họa: Nội dung học phần bao gồm: Phần 

lý thuyết: Những kiến thức về nguyên lý cơ 

bản trong bố cục, nguyên lý về màu sắc. Phần 

thực hành: Là những bài thực hành về vòng 

thuần sắc, chép hoa lá-côn trùng động vật; 

chép/vẽ một số tranh ở mức căn bản như: 

chân dung, tĩnh vật và phong cảnh. 

Sinh thái học: là môn cung cấp các kiến thức 

cơ sở đầu tiên hết trong lĩnh vực khoa học 

môi trường cho sinh viên năm nhất. Đây là 

khối kiến thức nền tảng để sinh viên làm cơ 

sở học các môn cơ sở ngành.  

Nhập môn Quản lý tài nguyên và môi 

trường: là môn cơ sở ngành, giới thiệu tổng 

quan chương trình đào tạo cũng như định 

hướng cho sinh viên về chương trình học. 

Môn học gồm 6 chương bao gồm các nội 

dung: tổng quan về môi trường và ngành học, 

hướng quản lý môi trường, quản lý tài nguyên, 
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công nghệ môi trường, truyền thông môi 

trường và kỹ năng cần thiết đối với một kỹ sư 

Quản lý TN&MT. Trong đó, các chương 2, 3, 

4 và 5 tập trung mô tả các hướng nghiên cứu 

cụ thể đối với sinh viên của chuyên ngành. 

Sinh viên sẽ tìm hiểu và định hướng các môn 

học cụ thể của chương trình nhằm phát triển 

hướng nghiên cứu sẽ theo đuổi, tự đào sâu 

nghiên cứu cũng như hoạt động tập thể theo 

các chủ đề ở các chương đề ra. 

Cơ sở khoa học môi trường: là môn cơ sở 

ngành, giới thiệu các khái niệm, kiến thức cơ 

bản về các thành phần môi trường. Các thành 

phần cở bản môi trường là thạch quyển, khí 

quyển, thủy quyển, và sinh quyển. Mối liên 

hệ quan lại giữa các thành phần môi trường 

cũng sẽ được giới thiệu.  

Phân tích môi trường: Chương 1, 2, nhằm 

giới thiệu nguồn ô nhiễm trong môi trường 

đang rất được quan tâm hiện nay như các hợp 

chất hữu cơ bền, các kim loại nặng,... Ảnh 

hưởng của các chất ô nhiễm này đối với môi 

trường và con người. Tầm quan trọng của 

việc sử dụng các phương pháp phân tích 

trong việc định tính và định lượng các chất ô 

nhiễm đó. Chương 3, nhằm cung cấp một số 

kỹ thuật chuẩn bị mẫu. Chương 4 cung cấp 

kiến thức về nguyên tắc của các phương pháp 

phân tích và ứng dụng của các phương pháp 

này trong việc phân tích các chỉ tiêu môi 

trường 

Thực hành phân tích môi trường: Môn học 

bao gồm 12 buổi thực hành bao gồm 7 bài về 

môi trường nước và 7 bài về môi trường khí 

và 5 bài môi trường đất. Qua từng bài thực 

hành người học sẽ tự nhận ra được vai trò, 

chức năng, các ưu và nhược điểm trong từng 

phương pháp thực hành để rồi từ đó tự lựa 

chọn được một phương pháp cụ thể phù hợp 

với điều kiện thực tại của phòng thí nghiệm. 

Môn học góp phần nâng cao kỹ năng thực 

hành, một kỹ năng cần thiết trong thời gian 

học đại học và sau khi ra trường. Môn học áp 

dụng phương pháp dạy học tích cực là PBL, 

thảo luận nhóm, và trình bày báo cáo. 

Bản đồ học: Môn học giúp người học có thể 

xây dựng và sử dụng bản đồ vào việc nghiên 

cứu khoa học và quản lý môi trường. Môn 

học tích hợp gồm: kiến thức lý thuyết 30 tiết; 

kỹ năng thực hành 30 tiết 

Vi sinh vật học: Môn học cung cấp các kiến 

thức cơ bản về vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, 

xạ khuẩn, nấm men, nấm mốc, vi tảo, động 

vật nguyên sinh. Các kiến thức về hình thái, 

phân loại, cấu tạo tế bào, điều kiện sống … 

từ đó giúp sinh viên có kiến thức cơ sở ngành 

về vi sinh vật. 

Kỹ thuật môi trường: Môn học này là then 

chốt giúp người học có thể vận dụng thành 

thạo các kiến thức và kỹ năng trong đề xuất 

các giải pháp kỹ thuật xử lý các chất gây ô 

nhiễm môi trường. 

Luật và chính sách môi trường: Môn học 

giúp người học có thể hiểu, áp dụng và thực 

hiện các hoạt động ngành nghề theo pháp luật. 

Quản lý môi trường: Môn học nhằm cung 

cấp cho sinh viên ngành Quản lý TN&MT 

các kiến thức tổng hợp về công cụ, phương 

pháp và kỹ thuật quản lý môi trường. Bên 

cạnh đó, môn học còn trang bị cho sinh viên 

khá nhiều nhóm kiến thức chính như: tổng 

quan về các vấn đề môi trường hiện nay; các 

công cụ trong quản lý môi trường; luật và cơ 

chế chính sách môi trường trong công tác 

quản lý; hệ thống quản lý môi trường; những 

kiến thức cơ bản về quy hoạch môi trường; 

các chỉ số về chất lượng môi trường đất, nước, 

không khí; hệ thống các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác quản lý môi 

trường; dấu chân môi trường. Để từ đó, giúp 

các nhà quản lý có thể nắm các kiến thức cơ 

làm nền tảng cho phát triển và nắm bắt được 

các nội dung trong Quản lý Môi trường. 

Thủy sinh vật học: Học phần này cung cấp 

cho người học những kiến thức về đa dạng 
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sinh học trong thủy vực, giúp người học vận 

dụng được kiến thức chuyên ngành trong bảo 

vệ và quản lý tài nguyên, môi trường.  

Hóa phân tích: Môn học trang bị cho sinh 

viên kiến thức về các phương pháp phân tích 

thể tích; phương pháp phân tích trọng lượng 

và kỹ năng thực hành để áp dụng một số 

phương pháp phân tích tại phòng thí nghiệm. 

Năng lượng môi trường: Học phần được 

xây dựng nhằm đào tạo những chuyên gia có 

đủ kiến thức chuyên ngành học phần trong 

việc hiểu và ứng dụng các nguyên lý, phương 

pháp và quá trình vật lý, hoá học và sinh thái 

học trong nghiên cứu tài nguyên và môi 

trường; đồng thời vận dụng được kiến thức 

về năng lượng và môi trường để đề xuất các 

phương án quản lý các dạng tài nguyên năng 

lượng và môi trường. 

Phát triển bền vững: Môn học này trang bị 

cho người học các kiến thức và kỹ năng: - 

Lồng ghép các mục tiêu thiên niên kỷ, các 

mục tiêu bảo vệ môi trường vào các hoạt 

động công việc sau này. - Thúc đẩy phát triển 

bền vững hài hòa các yếu tố kinh tế - môi 

trường - xã hội của địa phương, quốc gia và 

khu vực. - Cần người có những hiểu biết tổng 

thể và tương hổ giữa các yếu tố kinh tế - môi 

trường – xã hội để xây dựng các chương trình 

phát triển của địa phương 

Hóa học xanh: Môn học này cung cấp cho 

sinh viên: các vấn đề môi trường toàn cầu 

hiện nay ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững; 

lịch sử phát triển hóa học xanh; nguyên tắc 

của hóa học xanh và kỹ thuật xanh; xúc tác 

xanh và dung môi xanh; một số phương pháp 

tổng hợp hữu cơ hiện đại; các nguồn năng 

lượng thay thế. 

Vật liệu nano: Nội dung của học phần nhằm 

tổng quan về vật liệu nano; cơ sở vật lý làm 

nền tảng cho vật liệu ở cấp độ nanomet; các 

phương pháp chế tạo vật liệu nano; một số 

phương pháp đánh giá; và một số thiết bị 

nano. 

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại:  

Môn học này là then chốt giúp người học có 

thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng vào 

trong quản lý CTR và CTNH. Môn học bao 

gồm kiến thức cơ bản và mở rộng trên cơ sở 

học lý thuyết; kỹ năng thảo luận các vấn đề 

thực tế trong các buổi thuyết trình trước lớp. 

Thực hành xử lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại: Môn học này là then chốt giúp 

người học có thể vận dụng các kiến thức của 

môn quản lý CTR và CTNH vào kỹ năng thực 

hành. Môn học bao gồm kiến thức cơ bản và 

mở rộng trên cơ sở học lý thuyết; kỹ năng 

thảo luận các vấn đề thực tế trong các buổi 

thuyết trình trước lớp. 

Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám: 

Môn học là một trong những môn học then 

chốt trong chương trình đào tạo của ngành 

Quản lý tài nguyên và Môi trường, giúp 

người học có thể ứng dụng công nghệ Hệ 

thống thông tin địa lý và Viễn thám vào việc 

quản lý môi trường. 

Đánh giá tác động môi trường: Vận dụng 

được các kiến thức cơ bản về Đánh giá môi 

trường chiến lược, Đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM); Ứng dụng được các công cụ 

đánh giá môi trường vào các kế hoạch quản 

lý/bảo vệ môi trường trong quá trình phát 

triển. Phân tích, dự báo được các tác động đến 

môi trường của dự án chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm 

bảo đảm phát triển bền vững. Phân tích, dự 

báo được các tác động đến môi trường của dự 

án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo 

vệ môi trường khi triển khai dự án đó. 

Quản lý môi trường nước: Môn học trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và 

tổng hợp về về điều tra đánh giá, quy hoạch, 

phân tích kinh tế để có thể quản lý nguồn 
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nước (nước mưa, nước mặt, nước dưới đất) 

hiệu quả và bền vững. 

Quản lý môi trường đất: Phần lý thuyết bao 

gồm 3 phần chính. Phần 1 giới thiệu các tính 

chất cơ bản của môi trường đất. Phần 2 giới 

thiệu các quá trình chính làm thoái hóa đất và 

biện pháp quản lý. Phần 3 giới thiệu tính chất 

và các biện pháp quản lý các loại đất cụ thể ở 

Việt Nam. Phần thực hành: Phân tích một số 

chỉ tiêu cơ bản của môi trường đất: Dung 

trọng, tỷ trọng, độ xốp, thành phần cơ giới, 

hàm lượng carbon hữu cơ, nồng độ Cl và độ 

chưa trao đổi. Cuối học phần, người học cần 

tính được chỉ số chất lượng đất và đánh giá 

chất lượng đất. 

Quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh 

học: Môn học này trang bị cho người học các 

kiến thức và kỹ năng trong công tác quản lý 

tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, giúp 

người học có đủ năng lực xây dựng và thực 

hiện các chương trình điều tra, giám sát tài 

nguyên rừng và đa dạng sinh học; tham gia 

các dự án quản lý và phát triển tài nguyên 

rừng và đa dạng sinh học; đồng thời có khả 

năng đánh giá và đề xuất được chính sách bảo 

tồn, phát triển rừng và đa dạng sinh học ở cấp 

độ địa phương.  

Kiểm soát ô nhiễm không khí: Môn học này 

là then chốt giúp người học có thể vận dụng 

thành thạo các kiến thức và kỹ năng trong 

kiểm soát ô nhiễm không khí. 

Kinh tế và kiểm toán môi trường: Môn học 

giúp người học có thể ứng dụng các kiến thức 

về kinh tế và kiểm toán để quản lý và sử dụng 

tài nguyên môi trường một cách bền vững.   

Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị: 

Học phần được xây dựng nhằm đào tạo 

những chuyên gia có đủ kiến thức chuyên 

ngành học phần trong việc hiểu và vận dụng 

các kiến thức từ môn học phục vụ cho công 

tác quản lý môi trường đô thị và công nghiệp; 

đề xuất được quy trình quản lý trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường vùng đô thị; cũng 

như thực hiện kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất 

lượng môi trường theo hướng bền vững đối 

với hoạt động công nghiệp.  

Thống kê và xử lý số liệu môi trường: Môn 

học này cung cấp cho người học các kiến thức 

và kỹ năng cơ bản trong việc xử lý, thống kê 

và phân tích các số liệu trong lĩnh vực tài 

nguyên môi trường đáp ứng cho nhu cầu học 

tập và nghiên cứu. 

An toàn sức khỏe môi trường: Môn học 

giúp người học có thể vận dụng thành thạo 

các kiến thức chuyên ngành và kỹ năng trong 

lĩnh vực HSE. Môn học bao gồm bảy chương, 

giúp trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức 

về các khái niệm trong công tác HSE, kỹ 

thuật an toàn lao động và công tác quản lý an 

toàn lao động, môi trường và điều kiện lao 

động, sức khỏe và bệnh nghề nghiệp, văn hóa 

an toàn và an toàn hành vi, nguy cơ và rủi ro, 

hệ thống quản lý HSE trong doanh nghiệp. 

Ngoài ra, phần thực hành sẽ giúp người học 

làm quen với các bước lên kế hoạch, chuẩn bị 

hồ sơ và thực hiện đầy đủ một quy trình của 

công tác HSE cho một doanh nghiệp hoặc 

một tổ chức giả định. 

Truyền thông môi trường: Môn học trang 

bị cho người học các kiến thức và kỹ năng 

trong công tác lập kế hoạch và triển khai thực 

hiện truyền thông môi trường hiệu quả.  

Quan trắc môi trường: Môn học bao gồm 6 

chương, bắt đầu từ việc giới thiệu các khái 

niệm cơ bản trong QTMT, các phương pháp 

luận trong việc xây dựng mạng lưới và kỹ 

thuật lấy mẫu trong quan trắc, sử dụng chỉ thị 

sinh học để theo dõi và đánh giá hiện trạng, 

đến vai trò QA/QC, các phương pháp xử lý 

số liệu và thực hiện báo cáo trong QTMT. 

Vi sinh môi trường: Môn học cung cấp các 

kiến thức vi sinh trong lĩnh vực môi trường, 

là cơ sở cho sinh viên sử dụng trong xử lý các 

vấn đề về môi trường. 
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Mô hình hóa môi trường:  Học phần này 

giúp người học có thể vận dụng thành thạo 

các kiến thức và kỹ năng trong việc mô phỏng 

lan truyền ô nhiễm, phục vụ các nội dung 

trong đánh giá tác động môi trường, quy 

hoạch môi trường và dự báo môi trường. 

Quy hoạch môi trường: Học phần được xây 

dựng nhằm đào tạo những chuyên gia có đủ 

kiến thức chuyên ngành học phần trong việc 

phát thảo và xây dựng được báo cáo Quy 

hoạch bảo vệ môi trường cấp cơ sở tại các địa 

phương/ vùng. 

Quản lý tài nguyên khoáng sản: Cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các 

loại hình khoáng sản chính, phân cấp, quản lý 

hành chính và luật khoáng sản qua đó cung 

cấp cho sinh viên cách thức đánh quản lý một 

cách tiết kiệm, khoa học và phát triển bền 

vững nguồn tài nguyên khoáng sản Việt Nam.  

Biến đổi khí hậu:   Môn học trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản và tổng hợp về 

biến đổi khí hậu để có thể đáp ứng được nhu 

cầu xã hội về lĩnh vực này, phục vụ đắc lực 

cho công tác quản lý môi trường và quy 

hoạch phát triển kinh tế. 

Độc học: Một số nguyên lý của độc học, cách 

thức chất độc đi vào cơ thể, phản ứng và tác 

động của chất độc. Sự chuyển hóa, tích tụ, 

phân bố trong môi trường, tác động độc học 

của các tác nhân hóa học, sinh học, vật lý 

(kim loại nặng, chất hữu cơ ô nhiễm tồn lưu, 

các chất khí,...) là chất gây ô nhiễm môi 

trường để đánh giá rủi ro độc học môi trường. 

Một số thí nghiệm sử dụng sinh vật khác nhau 

trong phân tích độc tính môt số chất độc cụ 

thể như kim loại nặng, các chất hữu cơ bền, 

trong các đối tượng là nước thải công nghiệp, 

trầm tích của kênh rạch thoát nước thành phố 

để đánh giá hiện trạng ô nhiễm. 

Sản xuất sạch hơn: Môn học cung cấp kiến 

thức then chốt giúp người học có thể hiểu và 

vận dụng thành thạo các kiến thức về phương 

pháp và cách tiếp cận mới có tính phòng ngừa 

ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả kinh tế 

trong hoạt động phát triển của doanh nghiệp. 

Môn học sẽ giúp sinh viên đạt được 3 yêu cầu 

cần thiết: Xây dựng cân bằng vật chất và năng 

lượng trong SXSH; Các bước thực hiện 

SXSH; Các phương pháp đánh giá lợi ích thu 

được từ dự án và rào cản của SXSH trong các 

hoạt động sản xuất công nghiệp 

ISO14001: Môn học này là giúp người học 

có thể vận dụng tiêu chuẩn quốc tế hóa 

ISO14001 vào hệ thống quản lý môi trường 

tại các doanh nghiệp, đồng thời dùng các kiến 

thức quản lý đã học để đáp ứng được các yêu 

cầu do tiêu chuẩn đặt ra. Môn học bao gồm 

kiến thức cơ bản và mở rộng trên cơ sở học 

lý thuyết; kỹ năng thảo luận trên cơ sở thực 

hành tình huống đánh giá nội bộ trong các 

buổi thuyết trình trước lớp. 

Sinh thái cảnh quan: Học phần cung cấp 

cho người học những kiến thức về cấu trúc, 

chức năng của cảnh quan sinh thái, phân vùng 

cảnh quan để vận dụng vào quy hoạch phát 

triển kinh tế- xã hội.  

Tin học trong công nghệ môi trường: Môn 

học hỗ trợ người học có khả năng sử dụng 

thành thạo tin học, phần mềm autocad, nhận 

biết được các loại hình chiếu, mặt cắt, có 

phẩm chất đạo đức tốt. 

Quá trình Sinh Địa Hóa trong môi trường: 

Môn học ứng dụng tổng hợp các khái niệm, 

kiến thức của các lĩnh vực hóa học, sinh học, 

địa lý và vật lý để giải thích, dự báo các quá 

trình trong các thành phần môi trường. Môn 

học sẽ giới thiệu một cách căn bản các tính 

chất hóa, sinh của các thành phần môi trường 

sau đó thảo luận sâu hơn các chu trình trong 

tự nhiên như chu trình nước, chu trình carbon, 

nitor…Các chủ đề thảo luận bao gồm: môi 

trường nước ngọt, biển và trên cạn; các chu 

trình nước, C, N, P và S; các mô hình tóan mô 

phỏng sự chuyển đổi giữa các thành phần môi 
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trường; các phản ứng hóa sinh và cân bằng 

vật chất trong tự nhiên. Các phương pháp 

định lượng cũng được giới thiệu để khảo sát 

mối quan hệ nhân quả của các hiện tượng tự 

nhiên. 

Kiến trúc công nghiệp và quy hoạch đô thị: 

Môn học nguyên cứu thiết kế công trình môi 

trường từ đơn lẻ đến quần thể thỏa mãn hai 

yêu cầu: công năng và thẩm mỹ. Công trình 

môi trường thỏa mãn 2 yêu cầu cơ bản công 

năng và thẫm mỹ, xuất phát từ công năng 

phục vụ cho mục đích người sử dụng thì mới 

xuất hiện kiến trúc, công năng được thể hiện 

ở mục đích sử dụng của con người và dây 

chuyền sử dụng.  

Quan trắc tự động trong môi trường: Môn 

học bao gồm 6 chương, giới thiệu các khái 

niệm chuyên môn cơ bản trong quan trắc tự 

động, các cơ sở pháp lý và kỹ thuật để lựa 

chọn thông số và công nghệ thực hiện quan 

trắc tự động, quản lý và khai thác dữ liệu, các 

kỹ thuật quan trắc tự động và QA/QC áp dụng 

cho môi trường khí và nước. Mục tiêu của 

môn học nhằm trang bị cho người học các 

kiến thức liên quan đến quan trắc tự động để 

người học có thể vận dụng vào việc lựa chọn 

công nghệ, xây dựng các mạng lưới quan trắc 

tự động ở quy mô nhà máy, khu công 

nghiệp/khu chế xuất hay địa phương bao gồm 

cả việc quản lý và khai thác dữ liệu trong 

quan trắc tự động.  

Kỹ thuật xử lý khí thải: Môn học giúp người 

học có thể vận dụng thành thạo các kiến thức 

chuyên ngành và kỹ năng vào trong xử lý khí 

thải. 

Công nghệ sinh học môi trường: Môn học 

trang bị những kiến thức chuyên sâu về sinh 

học phân tử ở khía cạnh ứng dụng phân tích 

vật liệu di truyển khi nghiên cứu các vấn đề 

sinh học môi trường. Môn học cung cấp các 

kiến thức về cấu tạo, chức năng vai trò của 

DNA, RNA, protein; các quá trình di truyển 

cơ bản như sao chép, phiên mã, dịch mã; 

nguyên nhân cơ chế gây đột biến cũng như 

kiến thức vể các kỹ thuật di truyển cơ bản và 

các hướng ứng dụng sinh hoc phân tử để chọn 

lọc, phân loại định danh, phân tích ô nhiễm 

môi trường. 

Phân tích môi trường nâng cao: Chương 1 

nhằm giới thiệu nguồn gốc phát thải các chất 

ô nhiễm trong môi trường đang rất được quan 

tâm hiện nay như các hợp chất hữu cơ bền, 

các kim loại nặng, chất thải dệt nhuộm, vi 

nhựa... Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này 

đối với môi trường và con người. Tầm quan 

trọng của việc sử dụng các phương pháp phân 

tích nâng cao trong việc định tính và định 

lượng các chất ô nhiễm đó. Chương 2 nhằm 

cung cấp một số kỹ thuật xử lý mẫu nâng cao. 

Chương 3 và 4 cung cấp kiến thức về nguyên 

tắc của các phương pháp phân tích nâng cao 

(quang phổ, sắc ký) và ứng dụng của các 

phương pháp này trong việc phân tích các chỉ 

tiêu môi trường. Phần thực hành giúp sinh 

viên thao tác trên các thiết bị phân tích hiện 

đại.  

Cải tạo và xử lý ô nhiễm đất: Môn học giúp 

người học có thể hiểu và vận dụng được kiến 

thức cơ bản tài nguyên đất, về cơ chế chuyển 

hóa vật chất và vai trò của đất đai trong tự 

nhiên, trong các lĩnh vực đời sống sản xuất 

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn: Môn học được 

thiết kế nhằm chuẩn bị cho sinh viên kiến 

thức đầy đủ về cơ sở lý thuyết, vận dụng được 

hiểu biết và các giải pháp công nghệ kỹ thuật 

để xử lý và tái chế chất thải rắn đô thị, khu 

công nghiệp và nông nghiệp. 

Xây dựng hồ sơ thiết kế công trình xử lý 

môi trường: Môn học này giúp người học có 

thể hiểu được các nội dung cần thiết, trình tự 

các bước thực hiện để có thể triển khai một 

dự án xử lý môi trường. 

Đánh giá rủi ro môi trường: Môn học này là 

giúp người học có thể vận dụng các kiến thức 
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về đánh giá rủi ro trong công tác đánh giá môi 

trường. Đánh giá rủi ro nói chung và đánh giá 

rủi ro môi trường nói riêng đang và sẽ là một 

công cụ quan trọng hỗ trợ ra quyết định về  

công tác quản lý môi trường và là kĩ năng 

quan trọng trong an toàn môi trường lao động.  

Quản lý môi trường nông nghiệp và nông 

thôn: Học phần cung cấp các nội dung về các 

vấn đề từ ảnh hưởng của nhiều tác nhân lên 

Môi trường Nông nghiệp và Nông thôn Việt 

Nam, như thoái hóa đất trồng do phèn hóa, 

mặn hóa, sa mạc hoá, Laterit hoá, xói mòn, 

sạt lở cũng như cũng như ảnh hưởng không 

tốt của việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật 

và phân bón đến môi trường đất, năng suất 

cây nông nghiệp, và sức khoẻ người nông 

dân…Định hướng xu hướng bền vững trong 

công tác quản lý tài nguyên và môi trường 

nông nghiệp và nông thôn.  

Xây dựng và quản lý dự án môi trường: 

Môn học nghiên cứu những vấn đề về phương 

pháp luận và phương pháp cụ thể về quản lý 

dự án. Nhiệm vụ chính của môn học là luận 

giải có cơ sở khoa học tính tất yếu của việc 

quản lý có hiệu quả dự án, trình bày một cách 

có hệ thống phương pháp luận và những 

phương pháp quản lý khoa học áp dụng trong 

lĩnh vực quản lý dự án môi trường. Đồng thời, 

môn học cũng vận dụng các kiến thức khoa 

học kỹ thuật về môi trường để làm rõ nội 

dung, cơ sở khoa học xác định đối tượng quản 

lý, phương pháp quản lý khoa học áp dụng 

trong lĩnh vực quản lý dự án môi trường. 

Vẽ kỹ thuật: Môn học cần thiết để phục vụ 

cho công việc thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sửa 

chửa… tất cả các thiết bị, máy móc dùng để 

sản xuất trong tất cả các ngành sản xuất công 

nghiệp, xây dựng, y tế , giao thông vận tải, 

nông nghiệp.  

Thủy lực môi trường: Môn học giúp người 

học có được các kiến thức và công cụ trong 

tính toán dòng chảy trong kênh hở và dòng 

thấm, phục vụ thiết kế các công trình có liên 

quan và mô phỏng lan truyền ô nhiễm trong 

nước mặt và nước ngầm. 

Quản lý môi trường và Tài nguyên Biển: 

Môn học gồm 6 chương, có thể chia ra làm 

03 nhóm nội dung chính. Nhóm nội dung thứ 

nhất giới thiệu và đa dạng sinh học và tài 

nguyên của biển; nhóm 2 giới thiệu và tác 

động hoạt động kinh tế đến tài nguyên và môi 

trường biển; và nhóm 3 trình bày các giải 

pháp quản lý tài nguyên và môi trường biển.  

Thực hành phương pháp nghiên cứu khoa 

học ứng dụng: Với môn học này người học 

phải chủ động thực hiện các yêu cầu của 12 

bài thực hành để phát triển một ý tưởng 

nghiên cứu đến khi viết được đề cương 

nghiêu cưu, và hoàn thành đề tài nghiên cứu. 

Qua từng bài tập người học sẽ tự nhận ra được 

vai trò, chức năng, các ưu và nhược điểm 

trong từng phương pháp nghiên cứu để rồi từ 

đó tự lựa chọn được một phương pháp cụ thể 

phù hợp với điều kiện thực tại. Môn học góp 

phần nâng cao kỹ năng nghiên cưu thực hành, 

một kỹ năng cần thiết trong thời gian học đại 

học và sau khi ra trường. Môn học áp dụng 

phương pháp dạy học tích cực là PBL, thảo 

luận nhóm, và trình bày báo cáo. 

Thiết kế kỹ thuật xử lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại: Môn học được thiết kế 

nhằm chuẩn bị cho sinh viên kiến thức đầy đủ 

về cơ sở lý thuyết, vận dụng được hiểu biết 

và các giải pháp công nghệ kỹ thuật để xử lý 

và tái chế chất thải rắn đô thị, khu công 

nghiệp và nông nghiệp. 

Thực tập doanh nghiệp: Thông qua thực tập 

tốt nghiệp sinh viên có khả năng ứng dụng 

kiến thức và kỹ năng được học tại trường học 

vào công việc được phân công tại nơi thực tập. 

Môn học này cũng sẽ giúp sinh viên củng cố 

các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực liên quan 

đến ngành nghề được đào tạo một cách 
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chuyên nghiệp và có hệ thống thông qua quá 

trình thực tập. 

Khóa luận tốt nghiệp:  Môn học được sinh 

viên thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học 

của giảng viên về một đề tài nghiên cứu. Sinh 

viên có thể là người đưa ra và thực hiện ý 

tưởng hoặc thực hiện việc nghiên cứu triển 

khai ý tưởng khoa học của người hướng dẫn. 

Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện trong 

năm cuối hoặc có thể bắt đầu sớm hơn. Khóa 

luận tốt nghiệp được viết theo mẫu quy định 

chung và sinh viên phải bảo vệ khóa luận tốt 

nghiệp trước Hội đồng chấm Khóa luận tốt 

nghiệp cấp Bộ môn.

 

III. HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP  

STT Tên tổ chức đối tác 
Người đại diện 

 

Số MOU/Hợp đồng đã kí kết; 

ngày tháng năm và 

Nội dung kí kết thỏa thuận 

1 Công ty TNHH Môi 

trường Đồng Phát 

 

Địa chỉ: 220/118 đường số 

10, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Văn 

Nghĩa  

Giám Đốc 

17/8/2019 

+Đào tạo 

+ Nghiên cứu khoa học 

+ Chuyển giao công nghệ và thương 

mại hóa sản phẩm 

+ Hỗ trợ sinh viên trong Nghiên cứu 

khoa học, tìm việc và khởi nghiệp 

2 Công ty TNHH Công 

nghệ và Môi trường Lâm 

Viên 

 

Địa chỉ: 490/12/4 đường Hà 

Huy Giáp, phường Thạnh 

Lộc, quận 12 

 Đoàn Văn Tình 

Giám đốc 

Trang vàng DN IUH 

 + Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  

3 Công ty Cổ phần Phát 

triển Môi trường Thế Kỷ 

Mới 

 

Địa chỉ: 275, Quốc Lộ 1A, 

P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình 

Tân, Tp. HCM 

Hồ Phụng Tâm 

Phó Giám Đốc 

 15/12/2018 

+Đào tạo 

+ Nghiên cứu khoa học 

+ Chuyển giao công nghệ và thương 

mại hóa sản phẩm 

+ Hỗ trợ sinh viên trong Nghiên cứu 

khoa học, tìm việc và khở i nghiệp 

4 Công ty TNHH Giải pháp 

Kỹ thuật và Công nghệ 

Môi trường Nhật Khang 

 

Địa chỉ: 218/1A Tô Ngọc 

Vân, Phường Linh Đông, 

Quận Thủ Đức, TP.HCM 

Ông Đặng Văn  

Phó Giám Đốc 

 15/12/2018 

+Đào tạo 

+ Nghiên cứu khoa học 

+ Chuyển giao công nghệ và thương 

mại hóa sản phẩm 

+ Hỗ trợ sinh viên trong Nghiên cứu 

khoa học, tìm việc và khởi nghiệp 
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5 Viện Sinh thái học Miền 

Nam 

 

Địa chỉ: Số 1A, Đường TL 

29, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, Tp. HCM 

Nguyễn Hiếu 

Cường       

Nhân viên phòng 

Sinh thái thủy 

vực 

 Trang vàng DN IUH 

+ Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  

6 Công ty Lọc Miền Nam  

 

Địa chỉ: 13 Lê Đức Thọ, 

Phường 17, Gò Vấp, Tp. 

HCM 

Nguyễn Hồng 

Thiện 

Giám Đốc 

 DN tham gia hội thảo đóng góp ý 

kiến xây dựng CTĐT 

+ Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  

7 Cty TNHH Tiến Nam 

Phát  

 

Địa chỉ: 1/126 đường 

TL44, Hà Huy Giáp, 

P.Thạnh Lộc, Quận 12, 

Tp.HCM 

Trần Quang 

Minh 

Giám đốc 

 Trang vàng DN IUH 

+ Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  

8 Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Tiền Giang 

 

Địa chỉ: Số 371, đường 

Hùng Vương, xã Đạo 

Thạnh, thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn Thành 

Tâm 

Phòng Quản lý 

MT 

 DN tham gia hội thảo đóng góp ý 

kiến xây dựng CTĐT 

+ Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  

9 Sở Khoa học và Công 

Nghệ tỉnh Kontum  

 

Địa chỉ: Tòa nhà B Trung 

tâm Hành chính công tỉnh 

Kon Tum, Tổ 8, P. Thống 

Nhất, Tp. Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Lê Hữu Vinh 

Trưởng phòng 

QLKH 

 DN tham gia hội thảo đóng góp ý 

kiến xây dựng CTĐT 

+ Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  

10 Cty TNHH Divaco 

 

Địa chỉ: 81 Thạnh Xuân 43, 

Khu Phố 3, Quận 12, Tp. 

HCM 

Đặng Hoàng Duy 

Giám đốc 

 15/12/2018 

+Đào tạo 

+ Nghiên cứu khoa học 

+ Chuyển giao công nghệ và thương 

mại hóa sản phẩm 

+ Hỗ trợ sinh viên trong Nghiên cứu 

khoa học, tìm việc và khởi nghiệp 
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11 Cty giải pháp Môi trường 

Đại Nam  

 

Địa chỉ: 144 Chu Văn An, 

P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. 

HCM 

Ngô Quang Hiếu       

Giám Đốc                

 DN tham gia hội thảo đóng góp ý 

kiến xây dựng CTĐT 

+ Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  

12 Công ty TNHH TMDV 

CN Phố Xanh  

 

Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Tất 

Thành, Phường Phước 

Trung, Thành phố Bà Rịa, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Đinh Thị Huyền 

Trưởng phòng tư 

vấn 

DN tham gia hội thảo đóng góp ý 

kiến xây dựng CTĐT  

+ Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  

13 Chi cục Bảo vệ Môi 

trường – Sở Tài nguyên 

và Môi trường TP.HCM 

 

Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP.HCM 

Châu Ngọc Cẩm 

Vân 

Phó phòng 

Truyền thông 

 15/12/2018 

+Đào tạo 

+ Nghiên cứu khoa học 

+ Chuyển giao công nghệ và thương 

mại hóa sản phẩm 

+ Hỗ trợ sinh viên trong Nghiên cứu 

khoa học, tìm việc và khởi nghiệp 

14 Công ty TNHH giải pháp 

Môi trường HANA 

 

Địa chỉ: 20/6 Nguyễn Văn 

Dung, P.6, Q. Gò Vấp, TP. 

HCM 

Phạm Ngọc Tĩnh  

Giám Đốc 

DN tham gia hội thảo đóng góp ý 

kiến xây dựng CTĐT  

+ Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  

15 Cty CPDV TV Môi 

trường Hải Âu 

 

Địa chỉ: 40/7, Đông Hưng 

Thuận 14B, Đường Đông 

Hưng Thuận, Quận 12, 

Tp.HCM 

Thái Lê Nguyên 

Giám đốc 

 DN tham gia hội thảo đóng góp ý 

kiến xây dựng CTĐT 

+ Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  

16 Công ty TNHH Công 

nghệ Môi trường Việt 

Nga 

 

Địa chỉ: 73 Đường số 6, 

Kp5, Phường Linh Tây, 

TP.Thủ Đức, Tp.HCM 

Dư Văn Định 

Giám đốc 

Thực hiện khảo sát ý kiến xây dựng 

CTĐT  

+ Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  
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17 Trung Tâm Kỹ Thuật Tài 

Nguyên Môi Trường Và 

Biển (RES)  

 

Địa chỉ: 43/4D/19 Ung Văn 

Khiêm, Phường 25, Bình 

Thạnh, Tp.HCM 

Phan Thu Nga 

Giám đốc 

DN nhận sinh viên thực tập  

+ Hỗ trợ sinh viên trong thực tập 

TN, tìm việc và khởi nghiệp 

+ Đơn vị sử dụng lao động  

IV. CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT 

 

  

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Thảo Nguyên-  
Ngiên cứu viên tại trung tâm Nước và BĐKH- 

ĐHQG.TPHCM 

Nguyễn Thị Thúy Oanh 
Công ty TNHH kỹ nghệ gỗ Hoa Nét (Wanek 

furniture)- HSE supervisor 
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Nguyễn Hồng Nhung 

Giảng viên Khoa Môi trường- 
trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

Trần Thị Thu Nga 

Trợ Lý giám đốc, Cty cổ phần 
Green Tech Việt Nam 

Đoàn Hữu Tình 
Giám đốc Cty Môi Trường Lâm Viên 

Hồ Thị Ngọc Hân 
SV khóa 12- Với dự án Balo Xanh 

Bùi Thị Kim Ngân 

Nghiên cứu đĩa lá sen thay 
thế đĩa nhựa 

Nguyễn Hiếu Cường 
Nghiên cứu viên Viện Sinh thái học 
Miền Nam- Học Viện HLKHCNQG 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ  

1. CÁN BỘ CHUYÊN MÔN  

  

PGS.TS Lương Văn Việt 

Mô hình hóa MT, GIS-RS, Quản lý TN nước 

Email: luongvanviet@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0907188658 

PGS.TS Đinh Đại Gái 

Quản lý TN đất, Bản đồ học 

Email: dinhdaigai@iuh.edu.vn  

Điện thoại: 0903384003 

 

 

PGS.TS Nguyễn Thanh Bình 

Tài nguyên đất, Cơ sở khoa học môi trường, 

phương pháp nghiên cứu khoa học 

Email: nguyenthanhbinh@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0984522770 

TS Nguyễn Thị Thanh Trúc- Trưởng bộ môn 

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, 

Truyền thông môi trường. 

Email:nguyenthithanhtruc_vmt@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0973760315 

mailto:luongvanviet@iuh.edu.vn
mailto:nguyenthanhbinh@iuh.edu.vn
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TS Lê Hồng Thía 

Sinh thái MT, Luật và chính sách môi trường 

Email: lehongthia@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0913648883 

TS Trần Trí Dũng 

Tài nguyên nước (nước mặt - nước ngầm), Biến 

đổi khí hậu, Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong MT 

Email: trantridung@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0917025522 

 
 

TS Lê Việt Thắng 

Quan trắc MT, Quản lý TN nước 

Email: levietthang@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0908552201 

TS Nguyễn Xuân Tòng 
Phân Tích Môi trường, Độc học Môi trường 

Email: nguyenxuantong@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0986899621 

mailto:lehongthia@iuh.edu.vn
mailto:trantridung@iuh.edu.vn
mailto:levietthang@iuh.edu.vn
mailto:nguyenxuantong@iuh.edu.vn
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NCS.ThS Nguyễn Thị Hàng 

Quản lý môi trường đô thị và công nghiệp, 

Quy hoạch môi trường, Quản lý tài nguyên 

nước, Biến đổi khí hậu. 

Email: levietthang@iuh.edu.vn 

 Điện thoại: 0908552201 

 

NCS.ThS Bùi Đăng Hưng 

QL TN rừng và ĐDSH, GIS-RS 

 

 

Email: levietthang@iuh.edu.vn 

 Điện thoại: 0908552201 

 

  
NCS.ThS Võ Đình Long 

Quản lý Môi trường, Kinh tế kiểm toán MT 

Email: vodinhlong@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0942545459 

 

ThS. Đồng Phú Hảo 

Xã hội học môi trường, Sinh thái cảnh quan, Du 

lịch sinh thái 

Email: dongphuhao@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0989047046 

 

mailto:levietthang@iuh.edu.vn
mailto:levietthang@iuh.edu.vn
mailto:vodinhlong@iuh.edu.vn
mailto:dongphuhao@iuh.edu.vn
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 ThS Lê Bá Long  

Quản lý TN Đất, Quản lý đất đai 

Email: lebalong@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0981818979 

 

ThS Huỳnh Công Lực 

Bản đồ học, GIS-RS 

Email: huynhcongluc@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0984922729 

 

  
GVC- ThS Nguyễn Thị Kiều Diễm 

Môi trường và Con người, Tài nguyên Đất 

Email: nguyenthikieudiem@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0903119680 

 

ThS Nguyễn Phúc Thùy Dương 

Quản lý Tài nguyên thiên nhiên 

Email: nguyenphucthuyduong@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0941946055 

 

mailto:lebalong@iuh.edu.vn
mailto:huynhcongluc@iuh.edu.vn
mailto:nguyenthikieudiem@iuh.edu.vn
mailto:nguyenphucthuyduong@iuh.edu.vn
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ThS Nguyễn Hoàng Mỹ 

Vi Sinh Môi trường, Vi sinh Vật Đất 

Email: nguyenhoangmy@iuh.edu.vn 

Điện thoại: 0988411701 

 

 

 

2. CÁN BỘ HỖ TRỢ 

 

Ngô Thị Mến_ Giáo vụ 

Email:  ngothimen@iuh.edu.vn 

Tel: 0902864427 

 

Trần Thị Hiền_ Quản lý phòng thí nghiệm 

Email:  tranthihien@iuh.edu.vn 

Tel: 0976198051 

mailto:nguyenhoangmy@iuh.edu.vn
mailto:ngothimen@iuh.edu.vn
mailto:tranthihien@iuh.edu.vn

